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	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	S
TT
	Ngành, lĩnh vực
	Mã QHNS
	Danh mục dự án/chủ đầu tư
	Quyết định duyệt dự án đầu tư (hoặc điều chỉnh)
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025
	Kế hoạch 2026
	trong đó
	Nhu cầu điều chỉnh vốn 2026
	Điều chỉnh
	trong đó
	Kế hoạch 2026 sau điều chỉnh
	trong đó

	
	
	
	
	Số/ngày
	TMĐT
	
	
	NSTT
	XSKT
	Đất
	
	
	NSTT
	XSKT
	Đất
	
	NSTT
	XSKT
	Đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8.1
	8.2
	8.3
	9
	10
	10.1
	10.2
	10.3
	11
	11.1
	11.2
	11.3

	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	
	
	190,260
	7,260
	145,000
	38,000
	20,114
	20,114
	34,114
	-14,000
	0
	210,374
	41,374
	131,000
	38,000

	A
	DỰ ÁN DO CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Dự án chuyển tiếp
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	10.1 Giao thông
	8135719
	Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1) huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, đoạn qua huyện Nhơn Trạch 
	251/QĐ-UBND
ngày 30/01/2024
	384,224
	
	40,000
	
	20,000
	20,000
	10,000
	10,000
	10,000
	
	
	50,000
	10,000
	20,000
	20,000

	2
	10.1 Giao thông
	8025889
	Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn  tỉnh Đồng Nai
	1524/QĐ-UBND ngày 12/05/2025
	1,008,694
	
	10,000
	
	10,000
	
	1,500
	1,500
	1,500
	
	
	11,500
	1,500
	10,000
	0

	 
	Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Dự án chuyển tiếp
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	10.1-Giao thông
	7865839
	Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa
	2611/QĐ-UBT ngày 28/7/2020
	3,247,000
	1,617,468
	7,260
	7,260
	
	
	20,000
	20,000
	20,000
	
	
	27,260
	27,260
	0
	0

	B
	DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN CŨ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Ban Quản lý dự án khu vực 03
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Dự án chuyển tiếp
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8096172
	Trường Tiểu học, THCS Sông Mây
	6484/QĐ-UBND ngày 30/12/2024
	108,515
	18,700
	35,000
	0
	30,000
	5,000
	-5,000
	-5,000
	
	
	-5,000
	30,000
	0
	30,000
	0

	3
	3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8096171
	Trường Tiểu học, THCS Minh Đức
	6687/QĐ-UBND ngày 31/12/2024
	141,593
	21,600
	53,000
	0
	40,000
	13,000
	-16,000
	-16,000
	
	-16,000
	
	37,000
	0
	24,000
	13,000

	2
	3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8115176
	Sửa chữa trường THCS Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Hưng và xây mới phân hiệu Tiểu học của Trường Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Phát xã Đồi 61
	6688/QĐ-UBND ngày 31/12/2024
	77,335
	16,958
	24,000
	
	24,000
	
	-5,000
	-5,000
	
	-5,000
	
	19,000
	0
	19,000
	0

	4
	3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8045532
	Xây mới Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
	5898/QĐ-UBND ngày 29/12/2023
	58,031
	12,000
	21,000
	
	21,000
	
	12,000
	12,000
	
	7,000
	5,000
	33,000
	0
	28,000
	5,000

	XI
	UBND phường Long Thành
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dự án chuyển tiếp
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	6.2 Văn hóa
	7173833 -
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp An Lâm, xã Long An
	9586/QĐ-UBND ngày 13/8/2024
	4,606
	3,083
	0
	
	
	
	253
	253
	253
	
	
	253
	253
	0
	0

	2
	6.2 Văn hóa
	7173827
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp Hàng Gòn xã Lộc An
	Số 12302/QĐ-UBND ngày 22/10/2024
	4,372
	3,071
	0
	
	
	
	836
	836
	836
	
	
	836
	836
	0
	0

	3
	10.2 Cấp nước, thoát nước
	7173833
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Long An  
	QĐ 2244/QĐ-UBND Ngày 12/04/2024
	7,505
	5,506
	0
	
	
	
	1,525
	1,525
	1,525
	
	
	1,525
	1,525
	0
	0



